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  (Dự thảo)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết  

Căn cứ Luật nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết.  
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết.
Điều 2.  Đối tượng điều chỉnh

Thông tư này được áp dụng đối với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, các tổ chức và cá nhân trong việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết. 

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng thông tin khi thực hiện theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài

1. Các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, các tổ chức và cá nhân khi thực hiện việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài phải giữ bí mật thông tin về trẻ em, không sử dụng thông tin có được để gây ảnh hưởng, áp lực tới cuộc sống của trẻ em và cha mẹ nuôi nước ngoài.
2. Việc sử dụng các thông tin có được trong quá trình theo dõi tình hình phát triển của trẻ em phải đảm bảo vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, có xét đến lợi ích chính đáng của cha mẹ nuôi nước ngoài.
Chương II

  THEO DÕI TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VIỆT NAM ĐƯỢC CHO LÀM CON NUÔI Ở NƯỚC NGOÀI 
Điều 4. Báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài
1. Trong trường hợp trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi, tổ chức con nuôi nước ngoài hoặc cơ quan con nuôi trung ương nước ngoài thay mặt cha mẹ nuôi nộp cho Bộ Tư pháp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài, 6 tháng 01 lần trong thời hạn 03 năm kể từ ngày giao nhận con nuôi; báo cáo đột xuất về tình hình phát triển của con nuôi theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.
2. Trong trường trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi nước ngoài nộp cho Bộ Tư pháp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài, 6 tháng 01 lần trong thời hạn 03 năm kể từ ngày giao nhận con nuôi. 
  Điều 5. Xử lý và lưu trữ báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài  
1. Khi tiếp nhận báo cáo tình hình phát triển của trẻ em, Bộ Tư pháp ghi số thứ tự báo cáo từ 01 đến 06 đối với từng trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài, kiểm tra nội dung báo cáo, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình phát triển của trẻ em, cập nhật cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em và xây dựng báo cáo tổng hợp theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.
2. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận báo cáo tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi để bảo hộ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài trong tình huống cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế.

3. Bộ Tư pháp bảo quản và lưu trữ báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài cùng hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi.

4. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm bảo quản và lưu trữ báo cáo tình hình phát triển của trẻ em trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nhận được báo cáo. 
Điều 6. Đôn đốc việc báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài

1. Căn cứ Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, Bộ Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc các tổ chức con nuôi nước ngoài nộp đầy đủ báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài theo quy định tại Điều 39 Luật Nuôi con nuôi.
2. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài là một căn cứ đánh giá hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
3. Đối với những trường hợp nhận con nuôi theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi mà cha mẹ nuôi nước ngoài không nộp báo cáo tình hình phát triển của trẻ em, Bộ Tư pháp yêu cầu cha mẹ nuôi nước ngoài nộp báo cáo tình hình phát triển của trẻ em; trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp đề nghị Cơ quan con nuôi trung ương của nước nơi cha mẹ nuôi thường trú hỗ trợ.
Điều 7. Lập báo cáo tổng hợp tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài 

1. Hàng năm, Bộ Tư pháp lập báo cáo tổng hợp tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài trên cơ sở các báo cáo tình hình phát triển của con nuôi do cha, mẹ nuôi nước ngoài, tổ chức con nuôi nước ngoài hoặc các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài chuyển cho Bộ Tư pháp.
 2. Báo cáo tổng hợp phải đánh giá tình hình phát triển, hòa nhập của trẻ em Việt Nam trong gia đình cha mẹ nuôi và môi trường mới, trường hợp trẻ em bị chết, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo sau thời điểm bàn giao, trẻ em không thể hòa nhập được với môi trường gia đình cha mẹ nuôi, trẻ em phải chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng ở nước tiếp nhận trẻ, trẻ em được một gia đình khác nhận làm con nuôi, trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khác và đề xuất hướng can thiệp trong trường hợp cần thiết. 
  Điều 8. Chia sẻ thông tin về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài  

 Trong trường hợp cần thiết, khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, Bộ Tư pháp trích gửi báo cáo tổng hợp về tình hình phát triển của trẻ em đối với trường hợp được yêu cầu.

Điều 9. Hỗ trợ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hoặc phối hợp với tổ chức con nuôi nước ngoài tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa Việt Nam nhằm hỗ trợ cha mẹ nuôi nước ngoài và con nuôi trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. 
Điều 10. Hỗ trợ tiếp cận thông tin về nguồn gốc của con nuôi và tìm về cội nguồn

1. Tổ chức con nuôi nước ngoài, Cơ quan con nuôi trung ương nước ngoài có thể gửi văn bản theo mẫu đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ cung cấp thông tin về nguồn gốc của con nuôi hoặc hỗ trợ con nuôi Việt Nam tìm về cội nguồn.

2. Bộ Tư pháp cung cấp thông tin sẵn có liên quan đến nguồn gốc của con nuôi trong thời hạn 15 ngày làm việc, hoặc hỗ trợ con nuôi Việt Nam tìm về cội nguồn khi có yêu cầu của tổ chức con nuôi nước ngoài hoặc Cơ quan con nuôi trung ương nước ngoài.
Trong trường hợp không có sẵn thông tin liên quan đến nguồn gốc của con nuôi, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp nơi trẻ em thường trú trước khi được nhận làm con nuôi xác minh các thông tin liên quan đến nguồn gốc trẻ em để cung cấp thông tin cho các chủ thể nêu tại khoản 1 Điều này.
3. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi để con nuôi Việt Nam và cha mẹ nuôi nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam trong thời gian tìm về cội nguồn hoặc tìm kiếm nguồn gốc của con nuôi ở Việt Nam. 

Chương III

  BẢO HỘ TRẺ EM VIỆT NAM ĐƯỢC CHO LÀM CON NUÔI Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HUỐNG CẦN THIẾT

Điều 11. Thông báo Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm gửi Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài cho Bộ Ngoại giao theo quy định tại khoản 5 Điều 37 Luật Nuôi con nuôi để Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp thông báo kịp thời cho Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài nhằm mục đích theo dõi và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết.
Điều 12. Các tình huống cần thiết phải bảo hộ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài

Trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài cần thiết phải được bảo hộ trong những tình huống sau:

1. Trẻ em bị cha mẹ nuôi nước ngoài lạm dụng, hành hạ, ngược đãi, bị xâm phạm tính mạng, thân thể;
2. Trẻ em bị cha mẹ nuôi nước ngoài bóc lộc sức lao động;
3. Trẻ em bị cha mẹ nuôi nước ngoài bỏ mặc;
4. Trẻ em bị cha mẹ nuôi nước ngoài chuyển giao cho người khác ;
5. Các tình huống khác xâm phạm đến quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ. 
  Điều 13. Xác minh thông tin về tình trạng trẻ em Việt Nam cần được bảo hộ trong tình huống cần thiết
1. Khi có phản ánh về việc trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi người nước ngoài cần được bảo hộ trong tình huống cần thiết thì Bộ Tư pháp đề nghị Tổ chức con nuôi ngoài, Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và Cơ quan con nuôi trung ương nước ngoài cung cấp, xác minh thông tin về trường hợp trẻ em Việt Nam đang cần được bảo hộ trong tình huống cần thiết và áp dụng ngay các biện pháp bảo hộ đối với trẻ em theo pháp luật của quốc gia tiếp nhận và phù hợp với thông lệ quốc tế nếu trẻ em thuộc các trường hợp cần được bảo hộ theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này.
2. Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh tại chỗ thông tin về tình trạng của trẻ em Việt Nam đang cần được bảo vệ trong tình huống cần thiết. 
Điều 14. Phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo hộ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài trong tình huống cần thiết 
1. Nếu thấy trẻ em thuộc diện cần thiết phải bảo hộ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài; đồng thời thông báo cho Bộ Tư pháp để phối hợp.

2. Nếu các biện pháp bảo vệ trẻ em tại nước tiếp nhận không phù hợp với lợi ích tốt nhất của trẻ, theo đề nghị của Cơ quan con nuôi trung ương nước ngoài, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thủ tục hồi hương cho trẻ em phù hợp với pháp luật quốc tế, pháp luật của các nước liên quan và pháp luật của Việt Nam.
Điều 15. Giải quyết các trường hợp trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài hồi hương
1. Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan con nuôi trung ương nước ngoài cung cấp quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi ở nước tiếp nhận trẻ em hoặc văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước tiếp nhận về việc không giao trẻ em cho người nhận con nuôi nữa.

2. Sau khi trẻ em hồi hương Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạo mọi điều kiện cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính hoặc pháp lý khôi phục lại các thông tin về hộ tịch, các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và trẻ em đã bị chấm dứt theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Luật nuôi con nuôi và các quyền và lợi ích khác của trẻ em.
2. Trẻ em hồi hương được tạo mọi điều kiện cần thiết để tiếp cận các dịch vụ bảo vệ trẻ em, giáo dục và chăm sóc y tế.
Điều 16. Thu xếp việc chăm sóc trẻ em hồi hương Việt Nam

 Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp để thu xếp việc chăm sóc trẻ em sau khi hồi hương theo các biện pháp dưới đây:

1. Chuyển trẻ em về với gia đình gốc nếu cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em có nguyện vọng và có khả năng nuôi dưỡng trẻ em.

2. Chuyển trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng nếu cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em không có nguyện vọng hoặc không có khả năng nuôi dưỡng hoặc trẻ em thuộc diện bị bỏ rơi không xác định được cha, mẹ.

3. Trong thời gian trẻ em cư trú ở cơ sở nuôi dưỡng, nếu có người nhận trẻ em làm con nuôi thì giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành. 
Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG VIỆC THEO DÕI TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VIỆT NAM ĐƯỢC CHO LÀM CON NUÔI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ BẢO HỘ TRẺ EM TRONG TÌNH HUỐNG CẦN THIẾT
 Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp 

 1. Chủ trì việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài.

2.  Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài.
3. Hàng năm, Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài; chia sẻ với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo sơ kết công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em.

4. Định kỳ 03 năm một lần, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài.
Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao  

 1. Chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện công tác bảo hộ trẻ em trong trường hợp cần thiết và thông báo cho Bộ Tư pháp về những trường hợp trẻ em đã được bảo hộ.
2. Chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thúc đẩy tổ chức các hoạt động và sự kiện văn hóa Việt Nam nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam cho con nuôi Việt Nam ở nước ngoài.

 Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Công an 
1. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ con nuôi Việt Nam và cha mẹ nuôi nước ngoài tìm về cội nguồn hoặc tìm kiếm nguồn gốc; hỗ trợ thủ tục hồi hương của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài trong trường hợp trẻ hồi hương.
2. Cung cấp cho Bộ Tư pháp thông tin liên quan đến tình hình đặc biệt của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài nếu có. 
 Điều 20.  Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 1. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp nhận lại, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng trong trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài hồi hương Việt Nam.

2. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em trên 15 tuổi hồi hương được học nghề, đào tạo nghề phù hợp với trình độ khả năng của trẻ em.  
Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương thực hiện quy định tại các Điều 15 và 16 của Thông tư này.

2. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương hỗ trợ con nuôi Việt Nam và cha mẹ nuôi nước ngoài tìm về cội nguồn hoặc tìm kiếm nguồn gốc.

Chương  V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22.  Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2014

Điều 23. Tổ chức thực hiện

1.  Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức và cá nhân phản ánh về Bộ Tư pháp để phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công An, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết.
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